
TUẦN THỨ 17                                     Từ ngày 30/12/2024 Đến ngày 3/1/2025 

 

 

Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy ƯDCNTT 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

30/12 

S 1 HĐTN 49 Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ về CĐ gia đình   

  2 Toán 49 Ôn tập các số trong phạm vi 10  Tranh Tr 103 

  3 Tiếng Việt 194 
Bài 76: oan oăn oat oăt (Tiết 2, 3) 

  

  4 Tiếng Việt 195   

C 

5       

6       

7       

Ba 

31/12 

S 

1 Tiếng Việt 196 
Bài 77: oai uê uy (Tiết 1, 2) 

H/a mục 1, cây 

vạn tuế, tàu 

thuỷ 

Khoai sọ 

2 Tiếng Việt 197  Tranh Tr 167 

3 Mĩ thuật 17 Đánh giá định kỳ cuối học kỳ I   

4 TNXH 33 
Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương 

(Tiếp) 
Video bài hát  

C 

5 GDTC 33,34 Vận động của chân.   

6 Toán  50 Ôn tập các số trong phạm vi 10 (Tiếp)  Tranh Tr 105 

7 Tiếng Việt  198 Ôn luyện   

Tư 

1/1 

S 

1   

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

  

2     

3     

4     

C 

5     

6     

7     

Năm 

2/1 

S 

1 Tiếng Anh 33 Review for test   

2 Âm nhạc 17 Ôn tập và đánh giá cuối học kì I   

3 Tiếng Việt 199 
Bài 78: uân uât (Tiết 1, 2) 

H/a mục 1, 

đào, mai 
 

4 Tiếng Việt 200  Tranh Tr 169 

C 

5 TNXH 34 Bài 15: Cây xung quanh em  Tranh MH 

6 Toán(bt)  Ôn luyện   

7 Tiếng Việt 201 Bài 79: uyên uyêt (Tiết 1)   

Sáu 

3/1 

S 

1 Tiếng Việt 202 Bài 79: uyên uyêt (Tiết 2)   

2 Tiếng Việt 203 Bài 80: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1)   

3 Tiếng Anh 34 Review for test   

4 Toán 51 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10  Tranh Tr 107 

C 

5 Tiếng Việt  204  Bài 80: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 2)     

6 HĐTN 50,51 Bài 11: Chân dung của em – Sinh hoạt lớp     

7 Đạo đức 17  Học tập sinh hoạt đúng giờ      

 

Kiểm tra, ngày 25/12/2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

   



Vũ Thị Chững 
        

        

 


